
 

Đề kiểm tra giữa học kỳ II (Đề 5) 

Thời gian: 60 phút 

A. Kiểm tra Đọc, Nghe, Nói 

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) 

Học sinh bốc thăm để đọc một trong các bài Tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27 (Sách 

Tiếng Việt 4, tập 2). Sau đó, trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc do giáo viên 

yêu cầu. 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) 

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: 

Câu chuyện về túi khoai tây 

Vào một buổi học, thầy giáo tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật 

to. Thầy chậm rãi giải thích với mọi người rằng, mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc không 

muốn tha thứ lỗi lầm cho ai, hãy viết tên những người mình không ưa hay ghét hận rồi 

cho vào túi. Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai 

tây. Thậm chí, có người một túi không chứa hết khoai, phải thêm một túi nhỏ kèm theo. 

Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi hãy mang theo bên mình túi khoai tây đó bất cứ nơi đâu và 

bất cứ lúc nào trong thời gian một tuần lễ. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang 

vào tận giường ngủ, thậm chí khi vui chơi cùng bạn bè cũng phải mang theo. 

Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái vì lúc 

nào cũng có một túi khoai tây nặng nề kè kè bên cạnh. Tình trạng này còn tồi tệ hơn khi 

những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước. Cuối cùng, chúng tôi quyết định xin thầy 

giáo cho quẳng hết chõ khoai tây ấy đi và cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng. 

Lúc ấy, thầy giáo của chúng tôi mới từ tốn nói: "Các em thấy không, lòng oán giận hay 

thù ghét người khác đã làm cho chúng ta thật nặng nề và khổ sở! Càng oán ghét và không 

tha thứ cho người khác, ta càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Lòng vị 

tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác không chỉ là món quà quý giá để ta 

trao tặng mọi người, mà nó còn là một món quà tốt đẹp để mỗi chúng ta dành tặng bản 

thân mình." 



 

Lại Thế Luyện 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Thầy giáo mang túi khoai tây đến lớp để làm gì ? 

a. Để cho cả lớp liên hoan. 

b. Để giáo dục cho cả lớp một bài học về lòng vị tha. 

c. Để cho cả lớp học môn sinh học. 

d. Để hướng dẫn học sinh cách trồng cây khoai tây. 

Câu 2: Túi khoai tây đã gây ra điều gì phiền toái ? 

a. Đi đâu cũng mang theo. 

b. Các củ khoai tây bị thối rữa, rỉ nước. 

c. Đi đâu cũng mang theo những củ khoai tây vừa nặn vừa bị thối rữa, rỉ nước. 

d. Muốn vứt nhưng thầy giáo lại không đồng ý. 

Câu 3: Theo thầy giáo, vì sao nên có lòng vị tha, cảm thông với lỗi lầm của người khác? 

a. Vì sự oán giận hay thù ghét không mang lại lợi ích gì; nếu có lòng vị tha và có sự cảm 

thông sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân và cũng là món quà tặng cho mọi người. 

b. Vì càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng giữ lấy gánh nặng khó chịu 

ấy mãi trong lòng. 

c. Vì lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác không chỉ là món quà 

quý giá để ta trao tặng mọi người, mà đó còn là một món quà tốt đẹp để mỗi chúng ta dành 

tặng bản thân mình. 

d. Vì lòng oán giận hay thù ghét người khác đã làm cho chúng ta thật nặng nề và khổ sở ! 

Câu 4: Theo em, thế nào là lòng vị tha ? 

a. Rộng lòng tha thứ. 



 

b. Cảm thông và chia sẻ. 

c. Rộng lòng tha thứ, không hề có sự cố chấp; biết cảm thông và chia sẻ. 

d. Không hẹp hòi, ích kỉ và biết tha thứ cho người khác khi họ biết lỗi. 

Câu 5: Hãy nêu suy nghĩ của em về cách giáo dục của thầy giáo thú vị ở chỗ nào? 

Câu 6: Từ câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân ? 

Câu 7: Hãy đặt 1 câu văn có sử dụng dấu gạch ngang được dùng để chú thích ? 

Câu 8: Em hãy đặt 1 câu văn theo kiểu câu Ai thế nào ? 

Câu 9: Tất cả các bạn đều tham gia đêm Hội diễn văn nghệ 26-3. 

Hãy viết câu trên thành câu khiến ? 

Câu 10: Em hãy đặt 1 câu kể "Ai làm gì ?" có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa? 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả: (3 điểm) 

Viết bài Khuất phục tên cướp biển 

( từ "Cơn tức giận ..... như con thú dữ nhốt chuồng" - Sách Tiếng Việt 4, tập 2, tr 67 ) 

II. Tập làm văn: (7 điểm) 

Hãy viết 1 bài văn tả về cây cối mà em yêu thích nhất. 

  



 

Đáp án 

A. Kiểm tra Đọc, Nghe, Nói 

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) 

Học sinh đọc lưu loát và diễn cảm: 2 điểm Học sinh trả lời được câu hỏi có liên quan đến 

nội dung bài đọc: 1 điểm 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) 

Câu 1: b (0,5 điểm) 

Câu 2: c (0,5 điểm) 

Câu 3: a (0,5 điểm) 

Câu 4 : c (0,5 điểm) 

Câu 5: (0,5 điểm) 

Cách giáo dục của thầy giáo thú vị ở chỗ: Thầy không bắt ai phải tha thứ nhưng bằng hình 

ảnh những củ khoai tây thối rữa, thầy đã giúp cả lớp hiểu ra giá trị của sự tha thứ, lòng vị 

tha và sự cảm thông với lỗi lầm của người khác. 

Câu 6: (0,5 điểm) 

Bài học: Sống phải có lòng vị tha, cảm thông, chia sẻ và không gây thù oán. 

Câu 7: (1 điểm) 

Ví dụ: Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã – một người đã giành cả đời để nghiên cứu về Hoàng 

Sa và Trường Sa – sắp tới sẽ phát hành một cuốn sách mới. 

Câu 8: Đặt đúng kiểu câu "Ai thế nào ?" (1 điểm) 

Câu 9: Học sinh chuyển được từ câu kể sang câu khiến (1 điểm) 

Ví dụ: Mong tất cả các bạn đều tham gia đêm Hội diễn văn nghệ 26-3 nhé ! 

Câu 10: (1 điểm) 



 

Học sinh đặt đúng câu kể Ai làm gì có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa. 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả: (3 điểm) 

Viết bài Khuất phục tên cướp biển 

(từ "Cơn tức giận ..... như con thú dữ nhốt chuồng" - Sách Tiếng Việt 4, tập 2, tr 67) 

Yêu cầu: Bài viết đẹp, không sai - sót lỗi chính tả (3 điểm) 

Sai 4 lỗi: trừ 1 điểm 

II. Tập làm văn: (7 điểm) 

Hãy viết 1 đoạn văn tả về cây cối mà em yêu thích nhất. 

*Tham khảo: 

Con ngõ vào nhà em có hai hàng cau được bố trồng ngay ngắn, thẳng tắp. Thân cau tròn 

với từng đốt cây mọc lên cao vút. Vỏ cây sần sùi, màu bạc phếch. Tàu cau xanh biếc, uốn 

cong như cánh tay khổng lồ dang ra đón gió. Đêm hè, được ngồi trên chiếc chõng tre, hít 

hà mùi hoa cau ngạt ngào thì thật là thích. Mỗi buồng cau có tới hàng chục quả, to bằng 

quả trứng gà, da xanh bóng. Vào mỗi buổi chợ quê, bà nội lại xách giỏ cau đem bán, phần 

còn lại bà cắt thành từng múi nhỏ, đem phơi khô và để dành ăn cùng với trầu. Mo cau khô, 

rụng xuống bỗng trở thành trò chơi ưa thích của em và lũ bạn với trò kéo mo cau. Năm 

tháng trôi qua, hàng cau vẫn hiền lành, đứng trầm ngâm soi bóng xuống mảnh vườn thân 

thuộc nhà em. 

 


